
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Khảo sát địa hình II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

2 HTV-00183351 Phạm Minh Hiếu 07/08/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

3 HTV-00025890 Nguyễn Quang Huy 30/03/1986
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

4 HTV-00189443 Nguyễn Hải Đường 23/11/1983
Kỹ sư Xây dựng - 
Ngành Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

5 HTV-00175014 Nguyễn Văn Vân 04/08/1974 Kỹ sư Hệ thống điện.
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

6 HTV-00092097 Hồ Sỹ Huy 08/03/1988 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

11 HTV-00128401 Nguyễn Duy Tuyên 22/04/1961 Kỹ sư Điện năng
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

12 HTV-00220114 Vũ Ngọc Thắng 18/09/1995

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử 
(Chuyên ngành Hệ 
thống điện)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

14 HTV-00108647 Nguyễn Đức Kiên 09/12/1994
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

15 HTV-00119132 Đào Văn Hải 08/11/1991
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

16 HTV-00147107 Lê Văn Quân 27/11/1988
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

17 HTV-00124128 Trần Văn Khoa 18/12/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

18 HTV-00188284 Đặng Minh Hoán 14/01/1982
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

19 HTV-00002732 Trần Chiến Thắng 03/06/1978
Kỹ sư Xây dựng, 
Ngành Vật liệu và 
Cấu kiện xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

20 HTV-00011628 Trịnh Xuân Thịnh 02/09/1977

Kỹ sư Xây dựng - 
ngành Môi trường 
nước – Cấp thoát 
nước

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

21 HTV-00011581 Phạm Vân Quỳnh 10/09/1980

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Môi trường 
nước – cấp thoát 
nước

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

13 Nguyễn Mạnh Duy 05/12/2002
Cử nhân Kỹ Thuật 
Xây dựng

HTV-00220115

9 Hoàng Tiến Mạnh 14/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

HTV-00192673

10 Vũ Đạo Hiếu 28/07/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

HTV-00220113

7 Vũ Minh Đức 24/08/1977
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

HTV-00220112

8 Hoàng Sỹ Quân 02/08/1995
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

HTV-00192672

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 10/2026

(Kèm theo quyết định số     33/ 2026/TTr-VECAS ngày 29tháng 06 năm 2026)

1 Nguyễn Thanh Tuấn 08/03/1977
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

HTV-00200848



22 HTV-00027757 Ngô Nam Trung 18/12/1978

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Môi trường 
nước - Cấp thoát 
nước

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

23 HTV-00011578 Chu Thị Hải Yến 25/08/1981
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Cấp thoát nước 
-  Môi trường nước -

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

24 HTV-00011604 Bùi Văn Khiêm 10/09/1980

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Môi trường 
nước - Cấp thoát 
nước

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

25 HTV-00017102 Trần Hữu Tình 15/03/1988
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng (cấp thoát 
nước)

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

26 HTV-00158629 Nguyễn Quang Hải 18/09/1997 Kỹ sư Cấp thoát nước Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

27 HTV-00011606 Nguyễn Mạnh Hùng 01/09/1972
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Cấp thoát nước 
-  Môi trường nước -

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

28 HTV-00187353 Trịnh Thị Mai Loan 29/03/1997 Kỹ sư Cấp thoát nước Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

29 HTV-00011605 Trần Quang Trung 15/05/1985
Kỹ sư xây dựng - 
ngành Cấp thoát nước

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

30 Hoàng Xuân Tiến 02/05/1985
Kỹ sư Đô thị ngành 
Cấp thoát nước

Định giá xây dựng II

31 HTV-00107349 Bùi Đình Thắng 10/01/1976
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

32 HTV-00011847 Đỗ Mạnh Cường 10/07/1980
Kỹ sư xây dựng - 
ngành Xây dựng công 
trình

Thiết kế kết cấu công trình II

33 HTV-00075054 Nguyễn Huy Tuyến 29/05/1997
Kỹ sư Kỹ Thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

34 HTV-00220116 Phạm Hoàng Hiệp 12/12/1999
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

35 HTV-00220117 Nguyễn Ích Huân 07/08/2000
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

36 HTV-00220118 Tống Đại Thành 28/10/1994
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

37 HTV-00220119 Nguyễn Thanh Huy 03/01/1981
Kỹ sư Kinh tế vận tải 
đường sắt

Giám sát công tác xây dựng công trình III

38 HTV-00220120 Ngô Thị Mai Hương 12/10/1996
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

39 HTV-00217709 Trịnh Đăng Nghĩa 17/01/1994 Kỹ sư Cấp thoát nước Giám sát công tác xây dựng công trình III

40 HTV-00220121 Lê Mạnh Hà 05/11/1980
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Giám sát công tác xây dựng công trình III

41 HTV-00220122 Mai Văn Hiếu 30/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

42 HTV-00220123 Trần Văn Nam 16/10/2000 Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt.
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

43 HTV-00220124 Bùi Lê Quân 03/11/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

44 HTV-00202389 Bùi Thùy Dương 01/02/1997
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng.

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

46 Vũ Đức Toàn 18/12/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

45 Lê Trí Thanh 11/10/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

HTV-00220125



47 HTV-00220126 Ngô Ngọc Thủy 08/05/1989
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

48 HTV-00220127 Nguyễn Hữu Mạnh 28/10/1977
Kỹ sư Đô thị ngành 
Cấp thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

49 HTV-00220128 Đinh Văn Tiền 04/11/1991
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

50 HTV-00078010 Nguyễn Châu Phong 04/08/1982
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

51 HTV-00205476 Nguyễn Hồng Minh 09/04/1985
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

52 HTV-00086191 Nguyễn Tuấn Anh 15/10/1976
Kỹ sư Đô thị ngành 
Cấp thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

53 HTV-00220129 Phạm Ngọc Thắng 13/05/1981
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

54 HTV-00027782 Nguyễn Sĩ Hùng 10/07/1993 Kỹ sư Cấp thoát nước
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

56 Nguyễn Trung Hiếu 26/04/1996
Kỹ sư kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

58 Phạm Huy Hoàng 13/11/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

59 HTV-00149349 Lê Văn Du 02/02/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

60 HTV-00094868 Bùi Hoàng Tuấn 14/11/2001 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

61 HTV-00220130 Hà Thăng Long 15/10/2000
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điều khiển và tự 
động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

62 HTV-00220131 Nguyễn Hoàng Đức 17/10/1999 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

63 HTV-00220132 Mai Xuân Phú 28/10/1980
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

64 HTV-00151976 Phan Huy Hải 27/10/2001
Cử nhân Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

65 HTV-00220133 Lương Đức Hoàn 09/07/1995
Cử nhân Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

66 HTV-00220134 Nguyễn Anh Chính 18/05/1990
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

II

68 Vũ Thế Quý 26/09/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

69 HTV-00170072 Nguyễn Hạnh Thuyên 02/12/1973 Kỹ sư Địa chất dầu Khảo sát địa chất công trình III

70 HTV-00220135 Hoàng Tuấn Hưng 25/01/1979
Kỹ sư Xây dựng - 
ngành Vi khí hậu và 
Môi trường xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

71 HTV-00115199 Phạm Văn Cảnh 10/06/1982
Kỹ sư Địa chất công 
trình - ĐKT

Khảo sát địa chất công trình II

67 Nguyễn Minh Cường 16/07/1977 Kỹ sư Điện NăngHTV-00076940

55 Đỗ Văn Dung 30/09/1982
Kỹ sư kỹ thuật điện, 
điện tử

HTV-00107908

57 Nguyễn Hoàng Sơn 28/02/1990
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Môi trường

HTV-00149347



72 HTV-00090464 Nguyễn Tiến Định 30/01/1985
Kỹ sư Xây dựng CT 
ngầm và mỏ

Giám sát công tác xây dựng công trình II

73 HTV-00087066 Ngô Phương Bá 24/12/1981
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng III

74 HTV-00215975 Nguyễn Ngọc Hiếu 20/09/1980
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

75 HTV-00118979 Nguyễn Hồng Sơn 28/08/1970 Kỹ sư điện, điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình

III

76 HTV-00220136 Phạm Văn Khẩn 01/10/1970
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

77 HTV-00220137 Quách Huy Dũng 02/09/1980
Kỹ sư xây dựng 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình II

78 HTV-00204875 Nguyễn Quang An 02/12/1994
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

79 HTV-00149372 Cao Quyết Tiến 07/04/1978
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

81 Nguyễn Phi Long 19/12/1976
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

82 HTV-00065019 Phạm Anh Tú 24/10/1984
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

83 HTV-00193641 Trần Thanh Lâm 31/08/1979
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Tin học xây 
dựng công trình

Định giá xây dựng III

84 HTV-00220139 Vũ Tiến Giáp 02/03/1982
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ ngành Xây 
dựng cầu đường

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

86 Vũ Văn Thức 08/04/1994
Kiến trúc sư Quy 
hoạch Vùng và Đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

87 HTV-00184265 Phạm Hoàng Thảo 17/12/1991
Kiến trúc sư quy 
hoạch vùng và đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

88 HTV-00087278 Chu Thị Giang 22/01/1996 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

90 Đoàn Văn Đại 18/06/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

91 HTV-00205475 Nguyễn Thị Hằng 20/01/1998
Kỹ sư kỹ thuật cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

92 HTV-00205473 Lê Hoàng Việt 19/11/1995
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

93 HTV-00208249 Đinh Thanh Khiết 22/08/1987
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp.

Định giá xây dựng II

94 HTV-00065025 Hoàng Đức Long 11/02/1993

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng (Xây 
dựng dân dụng và 
công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công trình II

95 HTV-00205467 Nguyễn Đình Đạt 07/01/2000
Kỹ sư Kỹ thuật Cấp 
thoát nước

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II
96 Lê Tiến Phương 31/10/1992 Kỹ sư Cấp thoát nướcHTV-00213905

85 Đào Văn Hiển 20/10/1983
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

HTV-00173919

89 Thân Văn Trung 10/05/1981
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

HTV-00184267

80 Nguyễn Văn Lợi 14/12/1989
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng.

HTV-00210788



97 Phạm Văn Khoa 22/03/1982
Kỹ sư Xây dựng - 
ngành Cấp thoát nước 
– Môi trường nước

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

98 HTV-00011577 Nguyễn Trường Xuân 18/12/2000
Kiến trúc sư Quy 
hoạch vùng và đô thị

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

99 HTV-00220140 Phan Đình Hiệu 10/09/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

100 HTV-00095978 Bùi Việt Lâm 07/08/2000
Kỹ sư kỹ thuật Cấp 
Thoát Nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

101 HTV-00220141 Nguyễn Quốc Anh 19/09/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

102 HTV-00220142 Mai Văn Nghĩa 19/02/2002
Cử nhân Công nghệ 
kỹ thuật điện, Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

103 HTV-00220143 Trịnh Huy Hoàng 26/01/2001
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

104 HTV-00220144 Nguyễn Viết Bách 29/11/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

105 HTV-00220145 Nguyễn Anh Đức 08/09/1999
Cử nhân Kỹ thuật 
điều khiển và tự động 
hóa

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

106 HTV-00220146 Đỗ Thị Hồng Nhung 22/10/2001
Kỹ sư Kỹ Thuật Xây 
Dựng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

107 HTV-00220147 Hoàng Thùy Linh 04/03/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

109 Nguyễn Tài Thắng 20/10/1997
Cử nhân Công nghệ 
ký thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

110 HTV-00203612 Nguyễn Mạnh Xuân 11/02/1992 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

111 HTV-00206018 Phạm Thị Hưởng 24/06/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Môi trường

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

112 HTV-00166992 Ngô Hoài An 17/07/1982
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Môi trường – 
Cấp thoát nước

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

113 HTV-00004225 Vũ Ngọc Hải 04/05/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

II

114 HTV-00203610 Trịnh Lâm Tùng 19/04/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

115 HTV-00203598 Lưu Văn Tùng 25/11/2001
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

116 HTV-00220149 Đỗ Mạnh Hoàn 23/05/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

117 HTV-00220150 Nguyễn Minh Hiếu 07/08/2001
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

118 HTV-00220151 Trần Thị Hải Yến 19/02/2001
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

119 HTV-00220152 Lương Ngọc Tân 15/10/2001
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

120 HTV-00220153 Nguyễn Thành Đại 09/12/1998
Kỹ sư kỹ thuật cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

121 HTV-00220154 Nguyễn Thị Giang Loan 13/08/1972
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

123 Đinh Hà Thu 19/10/1999
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III

122 Nguyễn An Duyệt 16/03/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

HTV-00069960

108 Nguyễn Lê Thành Long 10/8/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

HTV-00183594



124 HTV-00220156 Nguyễn Thành Hiếu 29/12/2000
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

125 HTV-00220157 Bùi Hải Nam 17/04/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

126 HTV-00220158 Nguyễn Trọng Tạo 16/12/2001
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

127 HTV-00220159 Trần Mạnh Dũng 18/08/2001
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

128 HTV-00220160 Trần Quang Trung 15/05/1985 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

129 HTV-00220161 Nguyễn Xuân Đại 20/11/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

130 HTV-00220162 Vũ Hùng Hải 03/05/1984 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

131 HTV-00220163 Hà Đức Toàn 30/11/1990
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

132 HTV-00197131 Nguyễn Quốc Huy 18/06/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

133 HTV-00220164 Lê Ngọc Hải 27/02/2000
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

134 HTV-00220165 Nguyễn Quốc Ngọc 17/10/1977 Kiến trúc sư Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

135 HTV-00128930 Nguyễn Mạnh Tú 13/06/1995 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

II

136 HTV-00128931 Thái Huy Tuấn 06/06/1995 Kỹ sư kỹ thuật Điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

II

137 HTV-00220166 Phạm Văn Thi 29/11/1998
Kỹ sư kỹ thuật cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

138 HTV-00220167 Nguyễn Trọng Thành 29/10/2000
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện - Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
điện

III

139 HTV-00220168 Vũ Đức Thìn 19/04/2000
Kỹ sư kỹ thuật cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

140 HTV-00220169 Nguyễn Đăng Thanh Lâm 13/03/2000
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

141 HTV-00220170 Nguyễn Hoài Nam 12/09/1998
Kỹ sư kỹ thuật cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

142 HTV-00124445 Nguyễn Thị Thu Trang 29/12/1976
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

143 HTV-00220171 Nguyễn Sơn 11/01/1983
Kiến trúc sư quy 
hoạch đô thị

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

144 HTV-00220172 Bùi Minh Đạt 09/04/1983
Kiến trúc sư quy 
hoạch

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

145 HTV-00104974 Hứa Viết Trí 06/10/1975 Kiến trúc sư Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

146 HTV-00220173 Mai Thanh Phong 02/10/1999
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III

147 HTV-00201263 Vũ Hoàng Thanh 29/10/1996
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng II

148 HTV-00220174 Lê Hồng Kiên 20/09/1992 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

149 HTV-00220175 Nguyễn Tiến Long 03/10/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
cấp - thoát nước công trình

III

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

151 HTV-00220176 Đặng Văn Cường 18/06/2001
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

152 HTV-00220177 Lê Xuân Toàn 13/03/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

153 HTV-00035267 Lê Tuấn Việt 24/12/1983
Kiến trúc sư Quy 
hoạch

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

150 Lê Thị Vân 19/07/1996 Kỹ sư Cấp thoát nướcHTV-00215057



154 HTV-00035269 Đặng Tiến Hùng 06/06/1990
Kỹ sư Xây dựng Cầu-
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình III

155 HTV-00202387 Hoàng Đình Cương 25/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

156 HTV-00183330 Nguyễn Thùy Dung 15/08/1974
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn II

157 HTV-00111104 Nguyễn Ngọc Quỳnh 24/08/1986
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

158 HTV-00059887 Trịnh Xuân Chiến 15/05/1986
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

159 HTV-00220178 Trần Đăng Tứ 05/10/1978
Kiến trúc sư Quy 
hoạch Đô thị & Nông 
thôn

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

160 HTV-00220179 Vũ Mai Trang Nhung 10/07/1999
Kiến trúc sư quy 
hoạch Vùng và Đô thị

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III

161 HTV-00220180 Nguyễn Tiến Quốc Anh 26/12/1999
Kiến trúc sư quy 
hoạch Vùng và Đô 
thị.

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn III


